
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ IA CHIM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI
VÀ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ, GIỚI THIỆU TÁI CỬ TẠI XÃ IA CHIM

(từ 01 tháng 01 năm 2025 đến ngày 30 tháng 7 năm 2026)
(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Ia Chim)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới
tính

Trình độ
Chức danh trước khi
bổ nhiệm, giới thiệu

ứng cử

Chức danh sau khi bổ
nhiệm,

giới thiệu ứng cử
Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ

Lý
luận
chính

trị
A Lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu
I Chủ tịch UBND xã
1 Đỗ Thị Hồng Hạnh 08/12/1987 Nữ Đại học Luật Cao

cấp
Bí thư Thành Đoàn Chủ tịch UBND xã

II Phó Chủ tịch HĐND xã
1 A Đam 20/02/1980 Nam Đại học QLNN Cao

cấp
Bí thư, Chủ tịch

HĐND xã Đak Năng
Phó Chủ tịch HĐND xã

III Phó Chủ tịch UBND xã
1 Ka Rô Chinh 03/01/1984 Nam Thạc sĩ ngành

Luật
Cao
cấp

Bí thư Đảng ủy xã
Chưhreng

Phó Chủ tịch UBND xã
2 Trần Đình Giang 12/4/1982 Nam Kỹ sư XD cầu

đường
Cao
cấp

Chủ tịch phường
Quyết Thắng

Phó Chủ tịch UBND xã
B Lãnh đạo phòng, ban, đơn vị
I Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã
1 Trưởng phòng và tương đương

Phạm Hữu Nhạn 19/12/1982 Nam Kỹ sư XD cầu
đường; ĐH Luật

Trung
cấp

Phó Trưởng phòng
Nội vụ thành phố Kon

Tum

Chánh Văn phòng HĐND-
UBND xã

Đang tham
gia học cao
cấp chính

trị
Phan Văn Pháp 24/12/1977 Nam Đại học QLNN Cao

cấp
Chủ tịch UBND xã

Hòa Bình
Trưởng phòng Kinh tế

Nguyễn Viết Thông 02/10/1972 Nam Đại học Xét
nghiệm sinh học

Trung
cấp

Phó Trưởng phòng Y
tế thành phố Kon Tum

Trưởng phòng Văn hóa -
Xã hội

Nguyễn Văn Tú 20/7/1985 Nam Đại học Kinh tế
vận tải

Trung
cấp

Giám đốc Trung tâm Phục
vụ hành chính công
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2 Phó trưởng phòng và tương
đươngNguyễn Trọng Thắm 19/4/1990 Nam Đại học QLNN Trung

cấp
Phó Chủ tịch UBND

xã Đak Năng
Phó Chánh Văn phòng

HĐND-UBND

Nguyễn Minh Phường 10/02/1986 Nam Đại học QL Đất
đai

Trung
cấp

Chuyên viên Phòng
Kinh tế ngành, Văn
phòng UBND tỉnh

Kon Tum

Phó Chánh Văn phòng
HĐND-UBND

A Phiếu 19/10/1986 Nam Đại học Kinh tế
phát triển

Cao
cấp

Chủ tịch UBND xã
Đak Năng

Phó Trưởng phòng Kinh tế
Nguyễn Tố Uyên 03/8/1990 Nữ Thạc sĩ Quản trị

kinh doanh
Trung

cấp
Phó Trưởng phòng
Quản lý giá và công

sản thuộc Sở Tài
chính

Phó Trưởng phòng Kinh tế

Phùng Thị Y Thảo 29/8/1991 Nữ Đại học Hành
chính học

Cao
cấp

Phó Chủ tịch UBND
phường Thắng Lợi

Phó Trưởng phòng Văn
hóa - Xã hội

Nguyễn Quang Tú 23/8/1986 Nam Dược sỹ chuyên
khoá cấp 1

Trung
cấp

Chuyên viên Phòng
Kế hoạch - Tài chính,
Sở Y tế tỉnh Kon Tum

Phó Trưởng phòng Văn
hóa - Xã hộiBùi Thị Hương 18/01/1980 Nữ Đại học QLNN Trung

cấp
Phó Chủ tịch UBND

xã Đoàn Kết
Phó Giám độc Trung tâm

Phục vụ HCCII Các đơn vị sự nghiệp
1 Trung tâm Cung ứng dịch vụ

công

Hà Thanh Lâm 24/02/1984 Nam Đại học Thú y Trung
cấp

Trưởng phòng Thú y
thuộc Chi cục Chăn
nuôi và Thú y tỉnh
Quảng Ngãi, trực

thuộc Sở Nông nghiệp
và Môi trường

Giám đốc Trung tâm cung
ứng dịch vụ công

Đỗ Phúc Hậu 08/5/1985 Nam Đại học Luật Trung
cấp

Chuyên viên Văn
phòng Đảng ủy xã

Phó Giám đốc Trung tâm
cung ứng dịch vụ công

2 Các đơn vị trường học
Phan Thị Dung 15/06/1976 Nữ Đại học SPMN Trung

cấp
Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng

Trịnh Thị Thu Thủy 17/08/1982 Nữ Đại học SPMN Trung
cấp Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng

Huỳnh Thị Thu Thảo 01/05/1982 Nữ Đại học SPTH Tổ trưởng chuyên
môn

Phó hiệu trưởng trường
TH-THCS Đak NăngNguyễn Thị Quỳnh Mai 16-05-1990 Nữ Đại học SPMN Tổ trưởng chuyên

môn
Phó hiệu trưởng trường
MN Tuổi HoaTrần Thị Kim Mươi 02/9/1973 Nữ Đại học SP Văn Hiệu trưởng Hiệu trưởng trường
TH&THCS Đoàn KếtNguyễn Thị Trường An 19/10/1976 Nữ Đại học SP Toán Tổ phó chuyên môn Phó hiệu trưởng trường
TH&THCS Đoàn KếtHoàng Công Nguyên 12/9/1979 Nam Đại học SP Toán Giáo viên Phó hiệu trưởng trường
TH&THCS Đoàn KếtLục Thị Ánh Hồng 22-07-1977 Nữ Đại học SPMN Trung

cấp
Phó hiệu trưởng Phó hiệu trưởng trường

MN Tuổi Ngọc2
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3 Trạm Y tế

Y Thủy Tiên 01-01-1986 Nữ Bác sĩ đa khoa Sơ cấp Trạm trưởng Trạm Y
tế Đăk Năng

Phó Giám đốc Trạm Y tế
Ia Chim

Y Út 05-12-1986 Nữ Bác sĩ đa khoa Phó Phụ trách Trạm Y
tế Ia Chim

Phó Giám đốc Trạm Y tế
Ia Chim
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ IA CHIM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3:  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN
(từ 01/01/2025 đến ngày 30/7/2026)

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày     tháng 8 năm 2026 của UBND xã Ia Chim)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Trình độ

Chức vụ/Đơn vị trước khi
điều động, luân chuyển

 Chức vụ/Đơn vị
điều động, luân chuyển

đến

Thời gian
luân chuyển Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị

Điều động

1 A Phiếu 19/10/1986 Nam Đại học Kinh tế
phát triển Cao cấp Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Phó Trưởng Phòng Kinh

tế

2 Lê Thanh Thuận 14/8/1978 Nam Đại học Luật Trung cấp Phs Trưởng Phòng Kinh tế Phó Trưởng Ban Xây
dựng Đảng

Tổng số cán bộ điều động, luân chuyển: 0 cán bộ (cán bộ điều động 0); 02 công chức (01 điều động, luân chuyển);

* Thống kê lãnh đạo quản lý điều động, luân chuyển từ tỉnh về xã, xã về tỉnh; cơ quan này qua cơ quan khác.
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